
 

 

Phụ lục V 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN 

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021  

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông) 

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Lĩnh 

vực 

Thực 

hiện tại 

BPMC 

Không 

thực 

hiện tại 

BPMC 

1.  1.004648.000.00.00.H16 

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

Văn hóa 

cơ sở 
x  

2.  1.000674.000.00.00.H16 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp huyện 

Bảo trợ 

xã hội 
x  

3.  1.001776.000.00.00.H16 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

Bảo trợ 

xã hội 
x  

4.  1.001753.000.00.00.H16 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng 

khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa 

các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

Bảo trợ 

xã hội 
x  

5.  1.001758.000.00.00.H16 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi 

đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng 

địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

Bảo trợ 

xã hội 
x  

6.  1.001739.000.00.00.H16 
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm 

sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

Bảo trợ 

xã hội 
x  

7.  1.001731.000.00.00.H16 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội 

thường xuyên tại cộng đồng) 

Bảo trợ 

xã hội 
x  

8.  2.000927.000.00.00.H16 
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 

giao dịch 

Chứng 

thực 
x  

9.  2.000913.000.00.00.H16 
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

Chứng 

thực 
x  

10.  2.000942.000.00.00.H16 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ 

bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

Chứng 

thực 
x  

11.  2.001661.000.00.00.H16 
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp 

khó khăn ban đầu cho nạn nhân 

Phòng, 

chống tệ 

nạn xã 

hội 

x  

12.  1.004475.000.00.00.H16 
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt 

động trở lại 

Giáo dục 

và Đào 

tạo thuộc 

hệ thống 

giáo dục 

quốc dân 

x  

Tổng số: 12 TTHC. 

 


